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Số:	/2026/QĐ-UBND         Cao Bằng, ngày tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
của tỉnh Cao Bằng
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Cao Bằng.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Cao Bằng.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày	tháng 5 năm 2026.
Điều 3. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

· [bookmark: bookmark3]Văn phòng Chính phủ;
· [bookmark: bookmark4]Bộ Tư pháp (Vụ CTXDVBQPPL, Cục Kiểm tra
văn bản và TCTHPL);
· [bookmark: bookmark5]Thường trực Tỉnh ủy;
· [bookmark: bookmark6]Thường trực HĐND tỉnh;
· [bookmark: bookmark7]Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
· [bookmark: bookmark8]Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
· [bookmark: bookmark9]Các sở, ban, ngành;
· [bookmark: bookmark10]VP UBND tỉnh: các PCVP, các CV, TTTT-HN;
· [bookmark: bookmark11]UBND các xã, phường;Hoàng Văn Thạch

· [bookmark: bookmark12]Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng;


· [bookmark: bookmark13]Lưu: VT, NC(LVA).
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QUY CHẾ
Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Cao Bằng (Ban hành kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. [bookmark: bookmark20]Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _GoBack]Quy chế này quy định một số nội dung về thực hiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.
2. [bookmark: bookmark21]Các nội dung khác về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật không quy định trong Quy chế này được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15, Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 0Hháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ, Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quân sự, công an tỉnh, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Cao Bằng.
Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1. [bookmark: bookmark22]Bảo đảm các nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 5 của Luật số 64/2025/QH15.
2. [bookmark: bookmark23]Bảo đảm ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.
3. [bookmark: bookmark24]Bảo đảm sự phối hợp kịp thời, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Điều 4. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1. [bookmark: bookmark25]Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành dưới hình thức nghị quyết, có đầy đủ các yếu tố theo quy định tại Điều 2, khoản 1 Điều 3 của Luật số 64/2025/QH15 và để quy định các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), cụ thể:
a) [bookmark: bookmark26]Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
b) [bookmark: bookmark27]Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
c) [bookmark: bookmark28]Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế- xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp;
d) [bookmark: bookmark29]Thực hiện thí điểm các chính sách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
2. [bookmark: bookmark30]Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh được ban hành dưới hình thức quyết định, có đầy đủ các yếu tố theo quy định tại Điều 2, khoản 1 Điều 3 của Luật số 64/2025/QH15 và để quy định các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), cụ thể:
a) [bookmark: bookmark31]Chi tiết điều, khoản, điểm và các nội dung khác được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;
b) [bookmark: bookmark32]Biện pháp thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;
c) [bookmark: bookmark33]Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.
3. [bookmark: bookmark34]Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành dưới hình thức quyết định, có đầy đủ các yếu tố theo quy định tại Điều 2, khoản 1 Điều 3 của Luật số 64/2025/QH15 và để quy định các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 21 của Luật số 64/2025/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15), cụ thể:
a) [bookmark: bookmark35]Biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn, cơ quan, tổ chức khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) [bookmark: bookmark36]Phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp.
Chương II
LẬP DANH MỤC VÃN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, ĐẢNG KÝ
XÂY DỰNG VÃN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Điều 5. Lập danh mục nghị quyết quy định chi tiết và nội dung được giao quy định
1. [bookmark: bookmark40]Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quân sự, công an tỉnh trong phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết và nội dung được giao quy định thuộc thẩm quyền ban hành của chính quyền cấp tỉnh theo mẫu số 01 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BTP, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 20 của tháng cuối quý để tổng hợp.
2. [bookmark: bookmark41]Chậm nhất ngày 30 của tháng cuối quý, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục văn bản quy định chi tiết để đề xuất, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh danh mục nghị quyết quy định chi tiết văn bản quy định tại khoản 1 Điều này theo Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan lập, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 1 Điều này và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 6. Đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
1. [bookmark: bookmark42]Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quân sự, công an tỉnh, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để quy định các nội dung tại điểm b, c, d khoản 1, điểm b, c khoản 2, khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.
2. [bookmark: bookmark43]Văn bản đăng ký xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện theo Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh.
3. [bookmark: bookmark44]Văn bản đăng ký xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ tên văn bản đăng ký, sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc cơ quan trình, cơ quan phối hợp, thời hạn trình thông qua/ban hành theo mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BTP, gửi đến Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. [bookmark: bookmark45]Trường hợp đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, văn bản đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bao gồm các nội dung sau đây:
a) [bookmark: bookmark46]Sự cần thiết ban hành, trong đó nêu rõ vấn đề phát sinh trong thực tiễn, dự báo tác động tiêu cực đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và hậu quả có thể xảy ra nếu không kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật để giải quyết;
b) [bookmark: bookmark47]Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng;
c) [bookmark: bookmark48]Dự kiến nội dung chính của văn bản quy phạm pháp luật;
d) [bookmark: bookmark49]Căn cứ áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật số 64/2025/QH15.
5. [bookmark: bookmark50]Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này, Sở Tư pháp tham gia ý kiến về việc đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, gửi cơ quan đăng ký và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trường hợp Sở Tư pháp có ý kiến chỉnh sửa, bổ sung, các cơ quan đăng ký căn cứ ý kiến của Sở Tư pháp hoàn thiện văn bản đăng ký, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. [bookmark: bookmark51]Việc dừng hoặc điều chỉnh đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chương III
XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN TỈNH DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÌNH
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]Điều 7. Soạn thảo, lấy ý kiến, phản biện xã hội, truyền thông dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
1. [bookmark: bookmark55]Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm:
a) [bookmark: bookmark56]Tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo văn bản đối với trường hợp ban hành văn bản quy định tại các điểm b, c, d khoản 1 Điều 4 của Quy chế này.
Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách có liên quan đến nội dung văn bản.
b) [bookmark: bookmark57]Đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo nghị quyết đối với trường hợp ban hành văn bản quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 của Quy chế này. Nội dung đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 của Luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 và chương III Thông tư số 26/2025/TT-BTP.
c) [bookmark: bookmark58]Tổ chức việc soạn thảo. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì soạn thảo thành lập Tổ soạn thảo với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học (nếu có) để tư vấn cho cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện việc soạn thảo.
2. [bookmark: bookmark59]Lấy ý kiến dự thảo nghị quyết, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm:
a) [bookmark: bookmark60]Gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất là 10 ngày để lấy ý kiến;
b) [bookmark: bookmark61]Tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết và lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, trong đó phải lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ.
3. [bookmark: bookmark62]Hồ sơ dự thảo nghị quyết để lấy ý kiến, phản biện xã hội bao gồm các dự thảo:
a) [bookmark: bookmark63]Tờ trình;
b) [bookmark: bookmark64]Nghị quyết;
c) [bookmark: bookmark65]Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo nghị quyết đối với trường hợp ban hành văn bản quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 4 của Quy chế này kèm Phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
d) [bookmark: bookmark66]Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo;
đ) Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có);
e) [bookmark: bookmark67]Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong dự thảo trong trường hợp soạn thảo nghị quyết quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 của Quy chế này.
4. [bookmark: bookmark68]Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý kiến. Trong đó, Sở Tài chính có ý kiến về nguồn tài chính; Sở Nội vụ có ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực; Sở Tư pháp có ý kiến về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5. [bookmark: bookmark69]Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết, cử đại diện tham gia cuộc họp phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội khi được đề nghị. Việc thực hiện phản biện xã hội được thực hiện theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định pháp luật có liên quan.
6. [bookmark: bookmark70]Cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý, phản biện xã hội và hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết; đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan mình chậm nhất 25 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến; thời gian đăng tải ít nhất là 30 ngày và trong thời gian đăng tải thực hiện đồng thời các hoạt động khác trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.
7. [bookmark: bookmark71]Truyền thông về dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
a) [bookmark: bookmark72]Truyền thông về dự thảo nghị quyết được thực hiện từ thời điểm lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo nghị quyết đến khi nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
b) [bookmark: bookmark73]Trừ nghị quyết có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước, cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng nội dung truyền thông bảo đảm ngắn gọn, dễ hiểu để đăng tải trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình và bằng các hình thức phù hợp khác.
Nội dung truyền thông gồm: sự cần thiết ban hành; nội dung cơ bản gồm nội dung mới, nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo nghị quyết và các nội dung khác (nếu có).
Điều 8. Thẩm định dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
1. [bookmark: bookmark74]Sở Tư pháp thực hiện thẩm định đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Việc thẩm định được thực hiện bằng một trong các hình thức tự thẩm định, tổ chức hội đồng thẩm định, tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản. Trường hợp tổ chức hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định, Sở Tư pháp mời đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học (nếu có) tham gia cuộc họp hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định.
Trường hợp phải thẩm định gấp theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp thẩm định nội dung quy định tại các điểm a, c, d, e khoản 5 Điều này.
2. [bookmark: bookmark75]Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi văn bản đề nghị thẩm định kèm hồ sơ thẩm định, trong đó các báo cáo được ký và đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng dấu giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì soạn thảo. Hồ sơ được gửi bằng bản điện tử và 01 bản giấy, bao gồm: tài liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế này và bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến phản biện xã hội.
3. [bookmark: bookmark76]Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự thảo nghị quyết. Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
4. [bookmark: bookmark77]Trường hợp thành lập hội đồng thẩm định hoặc tổ chức cuộc họp thẩm định thì thành viên hội đồng thẩm định hoặc người tham gia cuộc họp thẩm định có trách nhiệm:
a) [bookmark: bookmark78]Nghiên cứu dự thảo văn bản, phát biểu ý kiến thẩm định và thể hiện rõ ý kiến về việc dự thảo văn bản đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) [bookmark: bookmark79]Chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm định thuộc phạm vi quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của cơ quan mình. Trong đó, đại diện Sở Tài chính có ý kiến về nguồn tài chính; đại diện Sở Nội vụ có ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;
c) [bookmark: bookmark80]Trường hợp không thể tham gia cuộc họp hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định, thành viên hội đồng thẩm định, người được cử tham gia cuộc họp thẩm định phải gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản đến Sở Tư pháp trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định. Trường hợp thẩm định gấp theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì thời hạn gửi ý kiến thẩm định theo đề nghị của Sở Tư pháp. Hết thời hạn gửi ý kiến bằng văn bản mà không có ý kiến được hiểu là nhất trí với dự thảo.
5. [bookmark: bookmark81]Nội dung thẩm định gồm các vấn đề sau đây:
a) [bookmark: bookmark82]Sự cần thiết ban hành văn bản; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của văn bản;
b) [bookmark: bookmark83]Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với chủ trương, đường lối của Đảng;
c) [bookmark: bookmark84]Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật của dự thảo văn bản;
d) [bookmark: bookmark85]Sự cần thiết, tính hợp lý của thủ tục hành chính (nếu có);
đ) Nguồn tài chính; nguồn nhân lực, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp; việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;
e) [bookmark: bookmark86]Ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản.
6. [bookmark: bookmark87]Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp phải thể hiện rõ dự thảo nghị quyết đủ điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp báo cáo thẩm định kết luận dự thảo nghị quyết chỉ đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi tiếp thu, hoàn thiện thì báo cáo thẩm định phải nêu rõ nội dung, yêu cầu tiếp thu, hoàn thiện.
7. [bookmark: bookmark88]Sở Tư pháp tiến hành thẩm định lại nếu dự thảo văn bản chưa đủ điều kiện trình. Việc thẩm định lại được thực hiện theo quy định tại Điều này.
Điều 9. Trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
1. [bookmark: bookmark89]Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm:
a) Nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản;
b) Trao đổi, thống nhất với các cơ quan về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
2. [bookmark: bookmark90]Hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Tư pháp bằng bản điện tử và 01 bản giấy, bao gồm:
a) [bookmark: bookmark91]Tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 8 của Quy chế này, trong đó tờ trình và các báo cáo được ký, đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng dấu giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì soạn thảo;
b) [bookmark: bookmark92]Báo cáo thẩm định; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định đã được ký, đóng dấu.
3. [bookmark: bookmark93]Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và xử lý hồ sơ dự thảo văn bản theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. [bookmark: bookmark94]Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc trình dự thảo nghị quyết đến Hội đồng nhân dân tỉnh theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 10. Gửi hồ sơ thẩm tra dự thảo nghị quyết và hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh
1. [bookmark: bookmark95]Việc gửi hồ sơ thẩm tra dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện theo quy định tại Điều 47 của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP và theo Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh.
2. [bookmark: bookmark96]Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra và chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
3. [bookmark: bookmark97]Cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 48 của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
Chương IV
XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]Điều 11. Soạn thảo, lấy ý kiến, phản biện xã hội, truyền thông chính sách dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
1. [bookmark: bookmark101]Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm:
a) [bookmark: bookmark102]Tổng kết việc thi hành pháp luật, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo văn bản đối với trường hợp ban hành văn bản quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 4 của Quy chế này.
Trường hợp cần thiết, đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan tổng kết, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực do cơ quan, tổ chức đó phụ trách có liên quan đến nội dung văn bản.
b) [bookmark: bookmark103]Tổ chức việc soạn thảo. Trường hợp cần thiết, thành lập Tổ soạn thảo với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học (nếu có) để tư vấn cho cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện việc soạn thảo.
2. [bookmark: bookmark104]Lấy ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm:
a) [bookmark: bookmark105]Gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất là 10 ngày để lấy ý kiến;
b) [bookmark: bookmark106]Tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo quyết định và lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, trong đó phải lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ.
3. [bookmark: bookmark107]Hồ sơ dự thảo quyết định để lấy ý kiến, phản biện xã hội bao gồm các dự thảo:
a) [bookmark: bookmark108]Tờ trình;
b) [bookmark: bookmark109]Quyết định;
c) [bookmark: bookmark110]Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến dự thảo văn bản đối với trường hợp ban hành văn bản quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 4 của Quy chế này kèm Phụ lục rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
d) [bookmark: bookmark111]Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo;
đ) Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có).
4. [bookmark: bookmark112]Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý kiến. Trong đó, Sở Tài chính có ý kiến về nguồn tài chính; Sở Nội vụ có ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực; Sở Tư pháp có ý kiến về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
5. [bookmark: bookmark113]Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định, cử đại diện tham gia cuộc họp phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội khi được đề nghị. Việc thực hiện phản biện xã hội được thực hiện theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và quy định pháp luật có liên quan.
6. [bookmark: bookmark114]Cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý, phản biện xã hội và hoàn thiện hồ sơ dự thảo quyết định; đăng tải bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý trên cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan mình chậm nhất 25 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý kiến; thời gian đăng tải ít nhất là 30 ngày và trong thời gian đăng tải thực hiện đồng thời các hoạt động khác trong quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.
7. [bookmark: bookmark115]Việc truyền thông dự thảo quyết định được thực hiện theo quy định khoản 7 Điều 7 của Quy chế này.
Điều 12. Thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh
1. [bookmark: bookmark116]Sở Tư pháp thực hiện thẩm định đối với dự thảo quyết định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Việc thẩm định được thực hiện bằng một trong các hình thức là tự thẩm định, tổ chức hội đồng thẩm định, tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản.
Trường hợp tổ chức hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định, Sở Tư pháp mời đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức có liên quan, chuyên gia, nhà khoa học (nếu có) tham gia cuộc họp hội đồng thẩm định hoặc cuộc họp thẩm định.
Trường hợp phải thẩm định gấp theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp thẩm định nội dung quy định tại các điểm a, c, d, e khoản 5 Điều 8 của Quy chế này.
2. [bookmark: bookmark117]Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi văn bản đề nghị thẩm định kèm hồ sơ thẩm định, trong đó các báo cáo được ký và đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng dấu giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì soạn thảo. Hồ sơ được gửi bằng bản điện tử và 01 bản giấy, bao gồm: tài liệu quy định tại khoản 3 Điều 11 của Quy chế này và bản tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, ý kiến phản biện.
3. [bookmark: bookmark118]Việc thẩm định dự thảo quyết định thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6 Điều 8 của Quy chế này.
Điều 13. Xem xét, thông qua dự thảo quyết định
1. [bookmark: bookmark119]Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm:
a) [bookmark: bookmark120]Nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản;
b) [bookmark: bookmark121]Trao đổi, thống nhất với các cơ quan về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
2. [bookmark: bookmark122]Hồ sơ dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Tư pháp bằng bản điện tử và 01 bản giấy, bao gồm:
a) [bookmark: bookmark123]Tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 12 của Quy chế này, trong đó tờ trình, các báo cáo được ký và đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng dấu giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì soạn thảo;
b) [bookmark: bookmark124]Báo cáo thẩm định; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định được ký, đóng dấu.
3. [bookmark: bookmark125]Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và xử lý hồ sơ dự thảo Quyết định theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. [bookmark: bookmark126]Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thông qua dự thảo Quyết định theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chương V
XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]Điều 14. Soạn thảo, lấy ý kiến dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1. [bookmark: bookmark130]Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm:
a) [bookmark: bookmark131]Đánh giá việc thi hành pháp luật ở địa phương để xác định nội dung phân cấp và biện pháp chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) [bookmark: bookmark132]Tổ chức soạn thảo dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. [bookmark: bookmark133]Lấy ý kiến dự thảo quyết định
a) [bookmark: bookmark134]Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất là 10 ngày để lấy ý kiến;
b) [bookmark: bookmark135]Cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo quyết định; lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan, trong đó phải lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ;
c) [bookmark: bookmark136]Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý kiến. Trong đó, Sở Tài chính có ý kiến về nguồn tài chính; Sở Nội vụ có ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực; Sở Tư pháp có ý kiến về tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật; Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3. [bookmark: bookmark137]Hồ sơ dự thảo quyết định để lấy ý kiến, bao gồm dự thảo sau đây:
a) [bookmark: bookmark138]Tờ trình;
b) [bookmark: bookmark139]Quyết định;
c) [bookmark: bookmark140]Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu có);
4. [bookmark: bookmark141]Cơ quan chủ trì soạn thảo tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo quyết định.
[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]Điều 15. Thẩm định dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1. [bookmark: bookmark145]Sở Tư pháp thực hiện thẩm định đối với dự thảo quyết định trước khi trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Việc thẩm định được thực hiện bằng một trong các hình thức là tự thẩm định, tổ chức hội đồng thẩm định, tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản.
2. [bookmark: bookmark146]Cơ quan chủ trì soạn thảo gửi văn bản đề nghị thẩm định kèm hồ sơ thẩm định, trong đó các báo cáo được ký và đóng dấu, dự thảo văn bản được đóng dấu giáp lai, các tài liệu khác được đóng dấu treo của cơ quan chủ trì soạn thảo. Hồ sơ được gửi bằng bản điện tử và 01 bản giấy, bao gồm: tài liệu quy định tại khoản 3 Điều 14 của Quy chế này và bản tổng hợp ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý.
3. [bookmark: bookmark147]Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ dự thảo quyết định. Trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
4. [bookmark: bookmark148]Việc thẩm định dự thảo quyết định thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 5, 6 Điều 8 của Quy chế này.
Điều 16. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định
1. [bookmark: bookmark149]Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự thảo văn bản; trao đổi, thống nhất với các cơ quan về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau.
2. [bookmark: bookmark150]Hồ sơ dự thảo văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Tư pháp bằng bản điện tử và 01 bản giấy, bao gồm:
a) [bookmark: bookmark151]Tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 15 của Quy chế này;
b) [bookmark: bookmark152]Báo cáo thẩm định; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định.
3. [bookmark: bookmark153]Văn phòng Ủy ban nhân dân tiếp nhận, xử lý hồ sơ dự thảo quyết định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký ban hành quyết định theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chương VI
[bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156]XÂY DỰNG, ban hành Vãn bản quy phạm pháp luật
THEO TRÌNH TỰ, thủ tục rút gọn
[bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]Điều 17. Trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn và thẩm quyền quyết định
1. [bookmark: bookmark160]Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn thuộc trường hợp sau đây:
a) [bookmark: bookmark161]Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; khi có yêu cầu đột xuất, cấp bách vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ;
b) [bookmark: bookmark162]Trường hợp cấp bách để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn;
c) [bookmark: bookmark163]Trường hợp cần tạm ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
d) [bookmark: bookmark164]Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; trường hợp cần ban hành ngay văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
đ) Trường hợp cần điều chỉnh thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần của văn bản quy phạm pháp luật trong một thời hạn nhất định để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn;
e) [bookmark: bookmark165]Trường hợp ban hành văn bản quy định chi tiết của văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.
2. [bookmark: bookmark166]Thẩm quyền quyết định xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn thực hiện theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 50 của Luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.
Điều 18. Trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1. [bookmark: bookmark167]Sau khi được phân công, cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức việc soạn thảo.
2. [bookmark: bookmark168]Cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đăng tải dự thảo trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan mình, trừ trường hợp điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác; có thể lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và thực hiện truyền thông nội dung dự thảo.
Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì thời hạn lấy ý kiến ít nhất là 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tham gia góp ý kiến.
3. [bookmark: bookmark169]Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn được thực hiện như sau:
a) [bookmark: bookmark170]Hồ sơ gửi thẩm định dự thảo gồm: văn bản đề nghị thẩm định; dự thảo tờ trình; dự thảo văn bản; bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; tài liệu khác (nếu có);
b) [bookmark: bookmark171]Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự thảo, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo. Đối với dự thảo có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thì thời gian thẩm định không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;
c) [bookmark: bookmark172]Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, giải trình ý kiến thẩm định. Trường hợp Sở Tư pháp kết luận dự thảo chưa đủ điều kiện trình, cơ quan chủ trì soạn thảo phải tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo để thẩm định lại. Việc thẩm định lại được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này.
4. [bookmark: bookmark173]Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi Sở Tư pháp bằng bản điện tử và 01 bản giấy, cụ thể:
a) [bookmark: bookmark174]Đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm: Tờ trình của cơ quan trình; dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; dự thảo nghị quyết; bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; báo cáo thẩm định; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; tài liệu khác (nếu có).
b) [bookmark: bookmark175]Đối với quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm: Tờ trình của cơ quan trình; dự thảo quyết định; bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; báo cáo thẩm định; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; tài liệu khác (nếu có).
c) [bookmark: bookmark176]Đối với quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm: Tờ trình của cơ quan trình; dự thảo quyết định; bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo; báo cáo thẩm định; báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; tài liệu khác (nếu có).
5. [bookmark: bookmark177]Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận và xử lý hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. [bookmark: bookmark178]Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chương VII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: bookmark179][bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181]Điều 19. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
1. [bookmark: bookmark182]Trách nhiệm của các sở, ban, ngành
a) [bookmark: bookmark183]Chủ trì tổ chức xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định tại Quy chế này;
b) [bookmark: bookmark184]Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Đảng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
c) [bookmark: bookmark185]Trong trường hợp Sở Tư pháp thành lập hội đồng thẩm định, tổ chức cuộc họp thẩm định, cử thành viên tham gia hội đồng thẩm định, cuộc họp thẩm định, nghiên cứu dự thảo văn bản và cho ý kiến thẩm định đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Quy chế này; chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm định thuộc phạm vi quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực của cơ quan mình;
d) [bookmark: bookmark186]Bảo đảm cơ sở vật chất, bố trí kinh phí, nguồn nhân lực cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
2. [bookmark: bookmark187]Trách nhiệm của Sở Tài chính
a) [bookmark: bookmark188]Có ý kiến về nguồn tài chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình tham gia góp ý và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật;
b) [bookmark: bookmark189]Căn cứ khả năng ngân sách địa phương, tham mưu bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.
3. [bookmark: bookmark190]Trách nhiệm của Sở Nội vụ
Có ý kiến về việc phân cấp, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp và nguồn nhân lực trong quá trình tham gia góp ý và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
4. [bookmark: bookmark191]Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
Có ý kiến về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quá trình tham gia góp ý và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
5. [bookmark: bookmark192]Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
a) [bookmark: bookmark193]Hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện đăng tải hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định;
b) [bookmark: bookmark194]Tiếp nhận và xử lý hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì soạn thảo trình theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh;
c) [bookmark: bookmark195]Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành kiểm soát chất lượng hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) [bookmark: bookmark196]Đăng tải văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên Công báo điện tử tỉnh theo quy định.
6. [bookmark: bookmark197]Trách nhiệm của Sở Tư pháp
a) [bookmark: bookmark198]Hướng dẫn về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
b) [bookmark: bookmark199]Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;
c) [bookmark: bookmark200]Định kỳ hàng quý, năm hoặc theo yêu cầu báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp về tình hình, tiến độ, những vấn đề phát sinh trong quá trình soạn thảo văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương theo quy định;
d) [bookmark: bookmark201]Cập nhật, đăng tải văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
đ) Tổ chức, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh.
7. [bookmark: bookmark202]Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức khác
Tham gia góp ý về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chịu trách nhiệm về nội dung tham gia góp ý và thời hạn tham gia góp ý khi được đề nghị.
Điều 20. Kinh phí thực hiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1. [bookmark: bookmark203]Việc phân bổ, quản lý, sử dụng kinh phí dành cho công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo quy định hiện hành.
2. [bookmark: bookmark204]Kinh phí thực hiện công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật do ngân sách nhà nước cấp, được phân bổ trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
3. [bookmark: bookmark205]Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.
Điều 21. Các mẫu văn bản trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Các cơ quan, đơn vị áp dụng mẫu văn bản trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật như sau:
1. [bookmark: bookmark206]Phụ lục III kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP gồm:
a) [bookmark: bookmark207]Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: mẫu số 17 (quy định trực tiếp); mẫu số 18 (quy định gián tiếp); mẫu số 23 (sửa đổi, bổ sung một số điều của một văn bản); mẫu số 24 (sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều văn bản); mẫu số 25 (bãi bỏ văn bản/các văn bản);
b) [bookmark: bookmark208]Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: mẫu số 19 (quy định trực tiếp); mẫu số 20 (quy định gián tiếp); mẫu số 23 (sửa đổi, bổ sung một số điều của một văn bản); mẫu số 24 (sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều văn bản); mẫu số 25 (bãi bỏ văn bản/các văn bản);
c) [bookmark: bookmark209]Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: mẫu số 21 (quy định trực tiếp); mẫu số 22 (quy định gián tiếp); mẫu số 23 (sửa đổi, bổ sung một số điều của một văn bản); mẫu số 24 (sửa đổi, bổ sung một số điều của nhiều văn bản); mẫu số 25 (bãi bỏ văn bản/các văn bản).
d) [bookmark: bookmark210]Phụ lục kèm theo: Mẫu số 26.
2. [bookmark: bookmark211]Phụ lục IV kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP gồm:
a) [bookmark: bookmark212]Tờ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Mầu số 02;
b) [bookmark: bookmark213]Báo cáo đánh giá tác động của chính sách: Mầu số 03;
c) [bookmark: bookmark214]Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Mầu số 06;
d) [bookmark: bookmark215]Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách, dự thảo: Mầu số 07;
đ) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật: Mầu số 08;
e) [bookmark: bookmark216]Báo cáo đánh giá thực trạng quan hệ xã hội: Mầu số 09;
g) [bookmark: bookmark217]Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, tham vấn chính sách/Bản tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật: Mầu số 10;
h) [bookmark: bookmark218]Bản so sánh, thuyết minh dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới với văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: Mầu số 12.
3. [bookmark: bookmark219]Tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Thông tư số 26/2025/TT-BTP
a) [bookmark: bookmark220]Phụ lục I gồm:
Danh mục văn bản quy định chi tiết và nội dung giao quy định: Mầu số 01.
Đăng ký xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Mầu số 02.
b) [bookmark: bookmark221]Phụ lục II: Hướng dần đánh giá tác động chính sách.
c) [bookmark: bookmark222]Phụ lục III: Biểu mầu đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Điều 22. Điều khoản thi hành
1. [bookmark: bookmark223]Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dần, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
2. [bookmark: bookmark224]Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan quân sự, công an tỉnh, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
